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This study explores the impact of innovation capacity on the performance 
of businesses in Vietnam, testing the mediating role of management 
accounting information systems in the relationship between innovation 
capacity and firm performance. Using mixed research methods including 
qualitative and quantitative research, Partial Least Squares Structural 
Equation Modeling (PLS-SEM) technique with a sample size of 195 
businesses in Vietnam. Based on contingency theory; resource-based 
view; and benefit-cost relationship. Research results show that innovation 
capacity and management accounting information systems have a positive 
influence on firm performance. Furthermore, management accounting 
information systems also play a mediating role in the relationship between 
innovation capacity and firm performance. In the Vietnamese business 
context, there is little research on this topic, so the research has made 
a small contribution to filling the research gap. However, the study has 
some limitations such as using survey techniques at one point in time to 
determine cause and effect relationships.
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Nghiên cứu này tìm hiểu ảnh hưởng của năng lực đổi mới đến hiệu quả 
hoạt động của các doanh nghiệp tại Việt Nam, kiểm định vai trò trung 
gian của hệ thống thông tin kế toán quản trị trong mối quan hệ giữa năng 
lực đổi mới và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Sử dụng phương 
pháp nghiên cứu hỗn hợp gồm nghiên cứu định tính và định lượng, kỹ 
thuật mô hình cấu trúc tuyến tính bình phương nhỏ nhất từng phần (PLS-
SEM) với cỡ mẫu là 195 doanh nghiệp tại Việt Nam. Trên nền lý thuyết 
dự phòng; quan điểm dựa trên nguồn lực; và quan hệ lợi ích – chi phí. Kết 
quả nghiên cứu cho thấy, năng lực đổi mới và hệ thống thông tin kế toán 
quản trị có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 
Hơn nữa, hệ thống thông tin kế toán quản trị cũng đóng vai trò trung gian 
trong mối quan hệ giữa năng lực đổi mới và hiệu quả hoạt động của doanh 
nghiệp. Tại bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam có ít nghiên cứu về chủ đề 
này, nghiên cứu đã góp phần nhỏ bổ sung vào khoảng trống nghiên cứu. 
Tuy nhiên, nghiên cứu có một số hạn chế như sử dụng kỹ thuật khảo sát 
tại một thời điểm để xác định mối quan hệ nhân quả.
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1. 	Giới thiệu

Cạnh tranh toàn cầu ngày nay là một thách 
thức mà mọi tổ chức phải đối mặt, do đó, chức 
năng quản lý được yêu cầu để xử lý các nguồn 
lực của tổ chức một cách chuyên nghiệp nhằm 

cải thiện hiệu quả hoạt động (Miftah, 2020). Đổi 
mới giúp doanh nghiệp đối phó với sự hỗn loạn 
đến từ môi trường cạnh tranh bên ngoài, đây 
là chìa khóa quan trọng dẫn đến sự thành công 
lâu dài của doanh nghiệp (Jiménez-Jiménez & 
Sanz-Valle, 2011). Các doanh nghiệp có năng 
lực đổi mới có thể đáp ứng các thách thức này 
nhanh hơn và khai thác các sản phẩm mới và cơ 
hội thị trường tốt hơn so với các doanh nghiệp 
không đổi mới (Brown & Eisenhardt, 1995).
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hàm ý quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 
động của doanh nghiệp Việt Nam trong thời 
gian tới.

2. 	Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu

2.1. Cơ sở lý thuyết

Lý thuyết dự phòng: Lý thuyết dự phòng 
đã được vận dụng trong nhiều nghiên cứu kế 
toán quản trị từ những năm 1980 (Chenhall, 
2003, 2006; Burkert và cộng sự, 2014). Dựa trên 
quan điểm của lý thuyết dự phòng, các nhà 
nghiên cứu lập luận rằng, không có một thiết 
kế tối ưu nào cho hệ thống thông tin kế toán 
quản trị. Thay vào đó, các nhân tố bên trong 
và bên ngoài tổ chức sẽ quyết định hệ thống 
thông tin kế toán quản trị nào là phù hợp cho 
tổ chức (Chenhall, 2006; Otley, 2016). Trong 
nghiên cứu này, tác giả dựa trên quan điểm của 
lý thuyết dự phòng để xem xét sự phù hợp giữa 
các nhân tố bên trong tổ chức, bao gồm sự phù 
hợp giữa đặc điểm của thông tin do hệ thống 
thông tin kế toán quản trị cung cấp và nhu cầu 
sử dụng thông tin của doanh nghiệp, cũng như 
sự phù hợp giữa cách thức sử dụng thông tin và 
nhu cầu sử dụng thông tin của các nhà quản trị. 
Hay nói cách khác, đó là sự phù hợp các khía 
cạnh khác nhau của việc sử dụng thông tin kế 
toán quản trị (bao gồm việc sử dụng thông tin 
phạm vi rộng; kịp thời; tích hợp; tổng hợp) sẽ 
mang lại hiệu quả hoạt động kinh doanh cao 
hơn so với một sự kém phù hợp (Otley, 2016).

Lý thuyết quan điểm dựa trên nguồn lực: 
Những nguồn lực mang lại lợi thế cạnh tranh 
cho doanh nghiệp khi chúng có giá trị và hiếm, 
và để lợi thế đó là bền vững theo thời gian, 
chúng cũng phải khó bắt chước và không thể 
thay thế được (Barney, 1991; Barreto, 2010). 
Hay nói cách khác, một nguồn lực của doanh 
nghiệp được xem là nguồn lực cho lợi thế cạnh 
tranh phải có bốn thuộc tính: có giá trị, hiếm, 
khó bắt chước và không thể thay thế được 
(gọi tắt là thuộc tính VRIN) (Barney, 1991). 
Lý thuyết này được vận dụng vào nghiên cứu 
nhằm giải thích việc sử dụng thông tin kế toán 
quản trị một cách hợp lý sẽ giúp doanh nghiệp 

Năng lực đổi mới vẫn là một chủ đề nghiên 
cứu thú vị ở Việt Nam (Lê Mộng Huyền & 
Nguyễn Phong Nguyên, 2020), do đó, có nhiều 
nghiên cứu về tác động của năng lực đổi mới 
đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp 
Việt Nam (Trần Thị Trinh & Nguyễn Phong 
Nguyên, 2020) đã được thực hiện. Các nghiên 
cứu này đã chỉ ra vai trò quan trọng của năng 
lực đổi mới như một yếu tố quyết định sự thành 
công của các doanh nghiệp Việt Nam. Vậy nên 
nâng cao năng lực đổi mới là yếu tố then chốt 
trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh để đảm 
bảo sự phát triển nhanh và bền vững của doanh 
nghiệp Việt Nam (Lê Mộng Huyền & Nguyễn 
Phong Nguyên, 2020). Hệ thống thông tin kế 
toán quản trị từ lâu đã được công nhận là có vai 
trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin 
cho nhà quản trị để họ thực hiện tốt các chức 
năng của mình như lập kế hoạch, kiểm soát và 
ra quyết định (Agbejule, 2005). Vai trò của hệ 
thống thông tin kế toán ngày càng quan trọng 
trong quá trình thực hiện chiến lược cũng như 
ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả hoạt động của 
một doanh nghiệp (Sajady và cộng sự, 2012; 
Nguyễn Phong Nguyên & Trần Thị Trinh, 
2018). Tuy đã có nhiều nghiên cứu về năng lực 
đổi mới và hệ thống thông tin kế toán quản 
trị được thực hiện nhằm đánh giá tác động 
của chúng đến hiệu quả hoạt động của doanh 
nghiệp, nhưng ít có nghiên cứu kết hợp cả hai 
khía cạnh này vào đánh giá hiệu quả hoạt động 
của các doanh nghiệp tại Việt Nam, đặc biệt 
là kiểm định vai trò trung gian của hệ thống 
thông tin kế toán quản trị trong mối quan hệ 
giữa năng lực đổi mới và hiệu quả hoạt động 
của doanh nghiệp. Do đó, việc nghiên cứu kiểm 
định vai trò trung gian của hệ thống thông tin 
kế toán quản trị trong mối quan hệ giữa năng 
lực đổi mới và hiệu quả hoạt động của doanh 
nghiệp là cần thiết.

Nghiên cứu này sẽ vận dụng các lý thuyết nền 
gồm lý thuyết dự phòng, lý thuyết quan điểm 
dựa trên nguồn lực và mối quan hệ lợi ích – chi 
phí nhằm kiểm định mối quan hệ giữa năng lực 
đổi mới, hệ thống thông tin kế toán quản trị và 
hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Từ kết 
quả đạt được, nghiên cứu cũng đề xuất một số 
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hiện chiến lược đổi mới cũng đòi hỏi những 
thông tin nhất định. Do đó, chiến lược đổi mới 
ảnh hưởng đến việc thiết kế hệ thống thông tin 
kế toán quản trị để tạo ra loại thông tin mà ban 
quản lý cần. Nếu các doanh nghiệp muốn phát 
huy hơn nữa năng lực đổi mới họ buộc phải 
thiết kế và sử dụng thông tin kế toán quản trị 
với đầy đủ 4 khía cạnh sau: phạm vi rộng, kịp 
thời, tích hợp và thống nhất/đồng bộ (Chenhall 
& Morris, 1986). Các doanh nghiệp đổi mới 
cũng liên tục phát triển các cơ hội thị trường 
mới đòi hỏi cơ cấu linh hoạt và đổi mới. Do 
đó, các nhà quản lý cần có thông tin bên ngoài 
phi tài chính và định hướng tương lai để đưa 
ra quyết định tốt hơn, vi vậy thông tin phạm 
vi rộng được cung cấp bởi hệ thống kế toán 
quản trị sẽ rất hữu ích trong việc ra quyết định 
(Abernethy & Guthrie, 1994). Từ những phân 
tích trên, giả thuyết được xây dựng như sau:

Giả thuyết H1: Năng lực đổi mới ảnh hưởng 
thuận chiều đến hệ thống thông tin kế toán 
quản trị.

Ảnh hưởng của năng lực đổi mới đến các 
chỉ số về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 
như sự hài lòng của khách hàng, năng suất và 
khả năng cạnh tranh về công nghệ đã được 
chứng minh trong nghiên cứu của Terziovski 
(2002). Năng lực đổi mới có ảnh hưởng tích 
cực đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 
cũng được giải thích theo lý thuyết quan điển 
dựa trên nguồn lực, theo đó, năng lực đổi mới 
là yếu tố quan trọng để một doanh nghiệp cạnh 
tranh hiệu quả trên thị trường trong nước và 
toàn cầu (Davila, 2000). Các doanh nghiệp có 
năng lực đổi mới cao có thể xây dựng lợi thế 
cạnh tranh và đạt được hiệu quả hoạt động cao 
(Ratmono & Nahartyo, 2012; Lichtenthaler, 
2016). Bất cứ khi nào đổi mới được sử dụng, 
nó luôn dẫn đến tăng lợi nhuận (Atalay và 
cộng sự, 2013). Bên cạnh đó, các nhà nghiên 
cứu như Atalay và cộng sự (2013) và Jayaram 
và cộng sự (2014) đã đề cập đến sự đổi mới 
công nghệ (sản phẩm và đổi mới quy trình) 
liên kết tích cực với hiệu quả hoạt động của 
tổ chức. Từ những phân tích trên, giả thuyết 
nghiên cứu được xây dựng như sau:

đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và 
thách thức. Trong mỗi doanh nghiệp, hệ thống 
thông tin kế toán quản trị luôn được thiết kế 
để cung cấp thông tin phù hợp với từng đặc 
điểm riêng của doanh nghiệp, và hơn thế nữa, 
việc sử dụng những thông tin kế toán quản trị 
để đưa ra các quyết định kinh doanh còn phụ 
thuộc nhiều vào tầm nhìn, kinh nghiệm và kỹ 
năng của các nhà quản trị, các mối quan hệ nội 
bộ bên trong doanh nghiệp và văn hóa doanh 
nghiệp,... Các đối thủ cạnh tranh rất khó để 
quan sát và bắt chước được những điều này. Do 
vậy, vận dụng lý thuyết này, việc sử dụng thông 
tin kế toán quản trị, cũng như năng lực đổi mới 
của tổ chức cũng như góp phần nâng cao hiệu 
quả hoạt động cho các doanh nghiệp.

Lý thuyết quan hệ lợi ích – chi phí: Các 
nhà nghiên cứu đều nhận định khi tiến hành 
một dự án hay khi đưa ra một quyết định kinh 
doanh thì phải so sánh lợi ích mang lại từ dự 
án hay quyết định đó. Đổi mới là nguồn cải 
thiện hiệu suất chính vì nó cho phép các công 
ty tránh phải cạnh tranh chủ yếu dựa trên chi 
phí (Rosenbusch và cộng sự, 2011). Tuy nhiên, 
lợi ích của đổi mới đòi hỏi đầu ra của đổi mới 
không chỉ là nỗ lực đổi mới, mà đòi hỏi chi phí 
trong ngắn hạn nên cũng ảnh hưởng đến hiệu 
quả hoạt động của doanh nghiệp (Lichtenthaler, 
2016). Do vậy, lý thuyết này được vận dụng 
nhằm giải thích cho việc cần cân nhắc mối 
quan hệ lợi ích chi phí khi nghiên cứu về ảnh 
hưởng của năng lực đổi mới, hệ thống thông 
tin kế toán quản trị tác động đến hiệu quả hoạt 
động của doanh nghiệp.

2.2. Mô hình nghiên cứu

Năng lực đổi mới được xem là lợi thế cạnh 
tranh cho các doanh nghiệp, điều này thường 
đạt được khi các doanh nghiệp sở hữu hay phát 
triển khả năng công nghệ của họ (Reichert, 
Beltrame, Corso, Trevisan & Zawislak, 2011). 
Như vậy, các doanh nghiệp đã coi đổi mới là 
một chiến lược cần thiết chứ không phải là 
một lựa chọn (Nijssen & Frambach, 2000). Mỗi 
chiến lược cần thông tin cụ thể khác với nhu 
cầu thông tin của các chiến lược khác, và thực 
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Theo Nguyễn Phong Nguyên và Trần Thị 
Trinh (2018) đổi mới ảnh hưởng đến tất cả các 
khía cạnh của một tổ chức bao gồm thông tin 
phải được cung cấp bởi hệ thống thông tin kế 
toán quản trị. Bromwich (1990) lập luận rằng, 
hệ thống thông tin kế toán quản trị giúp ban 
quản lý giải quyết các thách thức thị trường cạnh 
tranh, tập trung vào việc tăng giá trị gia tăng của 
doanh nghiệp, vượt xa các đối thủ cạnh tranh 
và giúp các nhà quản lý giám sát hiệu quả hoạt 
động trong môi trường cạnh tranh. Sự tương 
ứng giữa thông tin và hệ thống thông tin kế 
toán quản trị chắc chắn sẽ nâng cao chất lượng 
của các quyết định và cải thiện hiệu suất tổng 
thể của tổ chức về hiệu suất quy trình nội bộ 
tốt hơn, hiệu suất của khách hàng và hiệu suất 
tài chính (Gerloff và cộng sự, 1991). Hơn nữa, 
giả sử các công ty phải duy trì trong một môi 
trường được đặc trưng bởi sự thay đổi nhanh 
chóng. Trong trường hợp đó, họ phải đổi mới 
và đây là một trong những động lực chính giúp 
họ thành công và cải thiện hiệu quả (Lê Mộng 
Huyền và Nguyễn Phong Nguyên, 2020). Từ 
những phân tích trên, giả thuyết nghiên cứu 
được xây dựng như sau:

Giả thuyết H4: Tồn tại vai trò trung gian của 
hệ thống thông tin kế toán quản trị trong mối 
quan hệ giữa năng lực đổi mới và hiệu quả hoạt 
động của doanh nghiệp.

Mô hình nghiên cứu được xây dựng như sau:

Giả thuyết H2: Năng lực đổi mới có ảnh 
hưởng thuận chiều đến hiệu quả hoạt động của 
doanh nghiệp.

Hệ thống thông tin kế toán quản trị đang 
ngày càng khẳng định vai trò của mình trong 
quá trình ra quyết định chiến lược ở tất cả các 
loại hình doanh nghiệp nhằm tăng hiệu quả 
hoạt động của doanh nghiệp (Nguyễn Phong 
Nguyên & Trần Thị Trinh, 2018). Sajady và 
cộng sự (2012) cho rằng, hệ thống thông tin 
kế toán quản trị sẽ cải thiện quá trình ra quyết 
định của người quản lý, kiểm soát nội bộ, chất 
lượng của các báo cáo tài chính và hỗ trợ cho 
quá trình giao dịch của doanh nghiệp, từ đó 
dẫn đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 
Theo lý thuyết quan điểm dựa trên nguồn lực, 
thông tin kế toán quản trị với bốn phương diện 
phạm vi rộng, kịp thời, tích hợp và tổng hợp là 
nguồn lực của doanh nghiệp, đồng thời cũng 
theo lý thuyết này, việc thiết kế thông tin kế 
toán quản trị phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố 
đặc thù của doanh nghiệp, do đó đối thủ cạnh 
tranh rất khó bắt chước và sử dụng một cách 
máy móc thông tin kế toán quản trị của doanh 
nghiệp. Từ những phân tích trên, giả thuyết 
nghiên cứu được xây dựng như sau:

Giả thuyết H3: Hệ thống thông tin kế toán 
quản trị có ảnh hưởng thuận chiều đến hiệu 
quả hoạt động của doanh nghiệp.

Năng lực 
đổi mới 

Hiệu quả 
 hoạt động

Hệ thống thông tin  
kế toán quản trị

Hình 1. Mô hình nghiên cứu
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“Hệ thống thông tin kế toán quản trị” được 
kế thừa từ nghiên cứu của Chenhall và Morris 
(1986); Hutahayan, Benny (2020); thang đo 
biến “Hiệu quả hoạt động” được kế thừa từ 
nghiên cứu của Baines và Langfield-Smith 
(2003), Hoque (2011), Palacios Marqués và 
cộng sự (2006). 

3.3. Mẫu nghiên cứu chính thức

Cấp độ phân tích của đề tài này là doanh 
nghiệp. Ở mỗi doanh nghiệp, đối tượng khảo 
sát là những người có quyền quyết định, kiểm 
soát và trực tiếp đến hệ thống thông tin kế 
toán nói chung cũng như hệ thống thông tin 
kế toán quản trị nói riêng gồm: nhà quản lý 
cấp cao (giám đốc/ phó giám đốc), nhà quản lý 
cấp trung (trường/ phó phòng kế toán, phòng 
tài vụ, phòng tài chính,...) và nhân viên kế toán 
tại các doanh nghiệp. Tác giả sử dụng phương 
pháp chọn mẫu thuận tiện để tăng sự đa dạng 
của đối tượng được khảo sát nhưng vẫn đảm 
bảo cấp độ phân tích là doanh nghiệp, tức 
là mỗi doanh nghiệp chỉ có 1 phiếu khảo sát 
được sử dụng để làm dữ liệu cho nghiên cứu 
định lượng.

Theo Hair và cộng sự (2019) khi sử dụng 
PLS-SEM thì kích thước mẫu cần gấp 10 lần số 
biến quan sát lớn nhất của khái niệm có thang 
đo nguyên nhân hoặc gấp 10 lần số đường dẫn 
trong mô hình cấu trúc. Nghiên cứu này không 
có thang đo nguyên nhân nên kích thước mẫu 
được xác định gấp 10 lần số đường dẫn trong mô 
hình cấu trúc, tức cỡ mẫu tối thiểu là 7 * 10 = 70 
quan sát. Bảng câu hỏi khảo sát được gửi theo 
đường link google form đến các đối tượng khảo 
sát, kết quả thu được 195 phiếu khảo sát hợp 
lệ. Như vậy mẫu nghiên cứu chính thức là 195 
quan sát.

4. 	Kết quả và thảo luận

4.1. Đặc điểm mẫu nghiên cứu

Kết quả thống kê các đặc điểm của doanh 
nghiệp tham gia khảo sát. Về loại hình doanh 
nghiệp, trong tổng số 195 doanh nghiệp tham 
gia khảo sát thì có 43 doanh nghiệp là công 

3. 	Phương pháp nghiên cứu

3.1. Quy trình nghiên cứu

Quy trình nghiên cứu được thực hiện qua 
2 giai đoạn. (1) Giai đoạn 1, trước hết, nghiên 
cứu tiến hành lược khảo các công trình nghiên 
cứu trước đây có liên quan đến đề tài nghiên 
cứu, và cơ sở lý thuyết của đề tài. Thông qua 
trình bày tổng quan các công trình nghiên cứu, 
lý thuyết nền, tác giả xác định các nội dung đã 
được nghiên cứu, những nội dung sẽ kế thừa từ 
kết quả các nghiên cứu trước cũng như xác định 
khoảng trống nghiên cứu để thực hiện đề tài. 
Dựa trên các nghiên cứu trước, tác giả cũng có 
căn cứ để đề xuất mô hình nghiên cứu, và thang 
đo đo lường các khái niệm nghiên cứu trong mô 
hình. Phương pháp nghiên cứu định tính với kỹ 
thuật thảo luận chuyên gia nhằm hiệu chỉnh mô 
hình và thang đo nghiên cứu sao cho phù hợp 
với đặc thù các doanh nghiệp Việt Nam. Kết 
quả nghiên cứu định tính cũng giúp xây dựng 
bảng câu hỏi khảo sát dùng để thu thập dữ liệu 
sơ cấp ở bước nghiên cứu định lượng. (2) Giai 
đoạn 2, từ kết quả nghiên cứu của giai đoạn 1, 
ở giai đoạn này nghiên cứu tiến hành gửi bảng 
khảo sát đến các đối tượng khảo sát nhằm thu 
thập dữ liệu. Dữ liệu sau khi thu thập được làm 
sạch và xử lý bằng phần mềm SmartPLS, với 
mô hình PLS-SEM (Mô hình PLS-SEM đã được 
sử dụng nhiều trong các nghiên cứu hiện nay, 
PLS-SEM nhằm khám phá, giải thích các mối 
quan hệ giữa các cấu trúc và đo lường dựa trên 
tổng phương sai (Hair và cộng sự, 2019) với các 
kiểm định gồm: Đánh giá mô hình đo lường; 
Đánh giá mô hình cấu trúc; Kiểm định các giả 
thuyết nghiên cứu.

Từ kết quả nghiên cứu định lượng, tác giả 
tiến hành bàn luận kết quả của nghiên cứu. 
Cuối cùng, nghiên cứu cũng rút ra các kết luận 
cũng như đề xuất các hàm ý quản trị.

3.2. Thang đo đo lường các biến nghiên cứu

Tất cả các thang đo này đều sử dụng thang 
Likert 5 điểm. Thang đo biến “năng lực đổi 
mới” được kế thừa từ nghiên cứu của Calantone 
và cộng sự (2002), Keskin (2006); thang đo biến 
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Nhà quản trị cấp trung (trưởng/phó các bộ 
phận, phòng ban), tương ứng tỷ lệ là 42,05%. 
Có 93 người là nhân viên và nhà quản trị cấp 
cơ sở (trưởng nhóm, tổ trưởng,…), tương ứng 
tỷ lệ là 47,69%.

4.2. Đánh giá mô hình đo lường

Trong Bảng 1, các biến quan sát có hệ số tải 
nhân tố lớn hơn 0,7 và dao động từ 0,749 (thang 
đo MAS) đến 0,903 (thang đo PER). Đối với độ 
tin cậy tổng hợp, theo Hair và cộng sự (2019); 
Henseler và Sarstedt (2013) thì ngưỡng 0,6 là 
mức phù hợp của chỉ số này, kết quả phân tích 
cho thấy, độ tin cậy tổng hợp của thang đo dao 
động từ 0,841 đến 0,928. Phương sai trích trung 
bình AVE > 0.5, dao động từ 0,571 đến 0,720. 
Như vậy các nhân tố đều đạt độ tin cậy và có giá 
trị hội tụ tốt

ty tư nhân, tương ứng tỷ lệ là 22,05%. Có 47 
doanh nghiệp là công ty TNHH, tương ứng tỷ 
lệ là 24,1%. Có 48 doanh nghiệp là công ty hợp 
danh, tương ứng tỷ lệ là 24,62%. Có 51 doanh 
nghiệp là công ty cổ phần, tương ứng tỷ lệ là 
26,15%. Và phần còn lại là các loại hình doanh 
nghiệp khác, tương ứng tỷ lệ là 3,08%. Về ngành 
hoạt động, trong tổng số 195 DN tham gia khảo 
sát thì có 94 doanh nghiệp là Nông nghiệp, lâm 
nghiệp và thủy sản, tương ứng tỷ lệ là 48,21%. 
Có 66 doanh nghiệp là công nghiệp và xây dựng, 
tương ứng tỷ lệ là 33,85%. Có 35 doanh nghiệp 
là hoạt động trong lĩnh vực thương mại và dịch 
vụ, tương ứng tỷ lệ là 17,95%. Về thống kê mẫu 
đối tượng tham gia khảo sát, trong 195 đối 
tượng tham gia thì có 20 người là Nhà quản trị 
cấp cao (CEO, CFO, thành viên hội đồng quản 
trị), tương ứng tỷ lệ là 10,26%. Có 82 người là 

Bảng 1. Thang đo, độ giá trị và độ tin cậy
 Biến quan sát Outer 

loading
α CR AVE

Năng lực đổi mới (IC)
Năng lực đổi mới của công ty trong ba năm gần đây không (Thang đo Likert 5 điểm với (1) = Hoàn toàn 
không đồng ý -> (5) = Hoàn toàn đồng ý).

INNO1: Công ty chúng tôi thường xuyên thử những ý tưởng mới. 0,783

0,884 0,912 0,632

INNO2: Công ty chúng tôi tìm kiếm những cách mới để làm mọi việc. 0,775

INNO3: Công ty chúng tôi sáng tạo trong phương thức hoạt động 0,814

INNO4: Công ty chúng tôi thường là công ty đầu tiên tung ra thị trường 
các sản phẩm và dịch vụ mới.

0,821

INNO5: Đổi mới trong công ty của chúng tôi không được coi là quá rủi 
ro hoặc từ chối thực hiện

0,778

INNO6: Giới thiệu sản phẩm mới của chúng tôi đã tăng lên trong 5 
năm qua.

0,797

Hệ thống thông tin kế toán quản trị (MAS)
Mức độ mà công sử dụng hệ thống thông tin kế toán quản trị liên quan đến các phát biểu sau: (Thang đo 
Likert 5 điểm với (1) = Hoàn toàn không sử dụng -> (5) = Sử dụng rất nhiều).

MAS1: Phạm vi rộng 0,744

0,749 0,841 0,571
MAS2: Kịp thời 0,781

MAS3: Tích hợp 0,792

MAS4: Tổng hợp 0,701
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số HTMT của mỗi nhân tố đều nhỏ hơn 0.9. 
Như vậy, thang đo của các biến nghiên cứu đều 
đạt giá trị phân biệt khi phân tích chỉ số này

Đánh giá giá trị phân biệt: Bên cạnh đó, 
Henseler và cộng sự (2015) đề xuất rằng, giá trị 
HTMT phải nhỏ hơn 0.9 thì giá trị phân biệt sẽ 
được đảm bảo. Kết quả tại bảng 2 cho thấy, chỉ 

 Biến quan sát Outer 
loading

α CR AVE

Hiệu quả hoạt động (PER)
So sánh hiệu quả hoạt động kinh doanh thực tế so với dự kiến (trong 3 năm gần đây nhất) của công ty về 
các khía cạnh sau (Thang đo Likert 5 điểm với (1) = Thấp hơn rất nhiều -> (5) = Cao hơn rất nhiều).
PER1: Khả năng sinh lời 0,879

0,903 0,928 0,720
PER2: Tăng trưởng 0,837
PER3: Hiệu quả hoạt động và tài chính 0,859
PER4: Sự hài lòng của các bên liên quan 0,836
PER5: Vị thế cạnh tranh 0,832
Outer loading: Hệ số tải nhân tố; Cronbach’s Alpha (α): Hệ số alpha; Composite Reliability (CR): Độ tin cậy 
tổng hợp; AVE: Phương sai trích trung bình.

Bảng 2. Heterotrait-Monotrait (HTMT)

IC MAS PER
IC  
MAS 0,174  
PER 0,537 0,672  

4.3. Đánh giá mô hình cấu trúc và kiểm định 
các giả thuyết nghiên cứu

Theo Hair và cộng sự (2019), mô hình PLS-
SEM không có sẵn một thước đo phù hợp toàn 

bộ, do vậy nghiên cứu đánh giá mức độ phù 
hợp của mô hình bằng các giá trị sau: VIF, R2 
và Q2. Bảng 3 cho thấy, các cặp biến đều có VIF 
nhỏ hơn 3, vậy hiện tượng đa cộng tuyến đã 
không xảy ra. 

Bảng 3. Hệ số VIF

  IC MAS PER
IC   1,000 1,023
MAS     1,023
PER      

Trong bảng 4, Giá trị R2 hiệu chỉnh (R Square 
Adjusted) của biến phụ thuộc PER là 0,472. 
Như vậy, các biến độc lập tác động vào PER giải 
thích được 47.2 % sự biến thiên của biến này. 
Sau khi chạy phân tích Blindfolding trên Smart 

PLS 4 để thu được kết quả Q²_predict = 0.508, 
như vậy, mức độ dự báo chính xác của các nhân 
tố đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp ở 
mức cao.
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động (0,497) và nhân tố năng lực đổi mới có 
mức độ tác động đến hiệu quả hoạt động của 
doanh nghiệp là 0,412. Bên cạnh đó, kết quả 
nghiên cứu cũng cho thấy, hệ thống thông tin 
kế toán quản trị đóng vai trò trung gian trong 
mối quan hệ giữa năng lực đổi mới và hiệu quả 
hoạt động của doanh nghiệp (đường dẫn IC -> 
MAS -> PER có hệ số tác động là 0,074, và p- 
value < 0,05).

Tác giả sử dụng Bootstrapping với cỡ mẫu 
N= 5000. Kết quả tại bảng 5 cho thấy, giá trị 
P- Values của của các đường dẫn đều bé hơn 
0,05 nên các giả thuyết đều được chấp nhận. 
Khi xem xét hệ số hồi quy chuẩn hóa (Original 
Sample) cho thấy, thứ tự tác động của các biến 
độc lập lên biến phụ thuộc, nếu trị tuyệt đối 
hệ số càng lớn thì tác động càng mạnh, cụ thể 
nhân tố hệ thống thông tin kế toán quản trị có 
mức độ tác động mạnh nhất đến hiệu quả hoạt 

Bảng 4. Hệ số xác định R2, Q²_predict

R Square R Square Adjusted Q²_predict
MAS 0,022 0,017 0,222
PER 0,477 0,472 0,508

Bảng 5. Kết quả tác động và kiểm định giả thuyết

Đường dẫn Original 
sample (O)

Sample 
mean (M)

Standard deviation 
(STDEV) T statistics P values

IC -> MAS 0.148 0.160 0.072 2.048 0.041*
IC -> PER 0.412 0.412 0.054 7.567 0.000***
MAS -> PER 0.497 0.498 0.053 9.426 0.000***
IC -> MAS -> PER 0.074 0.080 0.037 1.997 0.046*

Ghi chú: Ký hiệu *** < 0.001; **< 0,01; *< 0,05.

Kết quả phân tích mô hình và giả thuyết được trình bày ở hình bên dưới:

Hình 2. Kết quả phân tích mô hình và giả thuyết
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sơ cấp dùng cho nghiên cứu định lượng.  Sau khi 
đã thu thập được dữ liệu sơ cấp, dữ liệu được 
làm sạch và xử lý bằng phần mềm SmartPLS với 
kỹ thuật PLS-SEM, với các bước thực hiện gồm 
kiểm định mô hình đo lường, kiểm định mô hình 
cấu trúc và kiểm định giả thuyết nghiên cứu. Kết 
quả nghiên cứu định lượng cho thấy, năng lực 
đổi mới, hệ thống thông tin kế toán quản trị có 
ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh 
nghiệp. Bên cạnh đó, năng lực đổi mới cũng ảnh 
hưởng đến hệ thống thông tin kế toán quản trị 
của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nghiên cứu này 
cũng kiểm định vai trò trung gian của hệ thống 
thông tin kế toán quản trị trong mối quan hệ 
giữa năng lực đổi mới và hiệu quả hoạt động của 
doanh nghiệp.  

5.2. Hàm ý quản trị

Để có thể tồn tại và phát triển bền vững 
trong một môi trường kinh doanh đầy biến 
động và cạnh tranh ngày càng khốc liệt, các 
doanh nghiệp cần phải nâng cao năng lực đổi 
mới. Với kết quả nghiên cứu đạt được, nghiên 
cứu này kết luận rằng, năng lực đổi mới là một 
trong số những năng lực cần thiết đối với các 
doanh nghiệp hiện nay. Hơn thế nữa, kết quả 
nghiên cứu cũng cho thấy, năng lực đổi mới có 
ảnh hưởng cùng chiều đến hiệu quả hoạt động 
kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, các 
doanh nghiệp phải có kế hoạch để theo đuổi, 
nâng cao năng lực đổi mới của tổ chức trong 
thời gian tới. Cụ thể, thường xuyên thử những 
ý tưởng mới; tìm kiếm những cách mới để làm 
mọi việc; sáng tạo trong phương thức hoạt 
động; tiên phong trên thị trường trong việc đưa 
ra các sản phẩm và dịch vụ mới.

Hơn nữa, việc sử dụng hệ thống thông tin 
kế toán bao gồm các biến quan sát như thông 
tin phạm vi rộng; thông tin được cung cấp kịp 
thời; thông tin có tính tích hợp và thông tin có 
tính tổng hợp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt 
động của doanh nghiệp. Do vậy, các doanh 
nghiệp Việt Nam buộc phải thiết kế hệ thống 
thông tin kế toán nhằm cung cấp thông tin 
phạm vi rộng; kịp thời; tích hợp; tổng hợp. Để 
có được những thông tin như vậy, bên cạnh các 

4.3. Thảo luận kết quả nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu cho năng lực đổi mới có 
ảnh hưởng đến hệ thống thông tin kế toán quản 
trị của doanh nghiệp với hệ số tác động là β = 
0.148 và p value = 0.041. Kết quả nghiên cứu 
cho thấy, năng lực đổi mới và hệ thống thông 
tin kế toán quản trị đều có ảnh hưởng đến hiệu 
quả hoạt động của doanh nghiệp, trong đó, 
năng lực đổi mới có hệ số tác động là β = 0.412 
và p value = 0.000, kết quả nghiên cứu này là 
hoàn toàn phù hợp với các nghiên cứu trước 
đây như nghiên cứu của Ratmono và Nahartyo, 
2012; Lichtenthaler, 2016; Nguyễn Phong 
Nguyên và Trần Thị Trinh, 2018. Tiếp đó, mức 
độ tác động của hệ thống thông tin kế toán 
quản trị đến hiệu quả hoạt động là β =0.497, và 
p value = 0.000, kết quả nghiên cứu này là hoàn 
toàn phù hợp với các nghiên cứu trước đây như 
nghiên cứu của Nguyễn Phong Nguyên và Trần 
Thị Trinh (2018); Lê Mộng Huyền và Nguyễn 
Phong Nguyên (2020). Cuối cùng, về vai trò 
trung gian của hệ thống thông tin kế toán quản 
trị, kết quả nghiên cứu cho thấy, tồn tại vai trò 
trung gian của hệ thống thông tin kế toán quản 
trị trong mối quan hệ giữa năng lực đổi mới và 
hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, kết quả 
nghiên cứu định lượng cho thấy, đường dẫn IC 
-> MAS -> PER có hệ số β = 0.074, và p value 
= 0.046. Kết quả này là phù hợp với các nghiên 
cứu trước như nghiên cứu Miftah (2020); Lê 
Mộng Huyền và Nguyễn Phong Nguyên (2020).

5. 	Kết luận và hàm ý quản trị

5.1. Kết luận

Bằng việc sử dụng phương pháp nghiên cứu 
định tính, với kỹ thuật thảo luận chuyên gia 
nhằm xác định mô hình nghiên cứu chính thức 
và thang đo đo lường các khái niệm nghiên cứu 
của đề tài. Theo đó, khái niệm năng lực đổi mới 
được đo lường bởi 6 biến quan sát, khái niệm hệ 
thống thông tin kế toán quản trị được đo lường 
bởi 4 biến quan sát và hiệu quả hoạt động của 
doanh nghiệp được đo lường bởi 7 biến quan sát. 
Từ kết quả nghiên cứu, tác giả có căn cứ để xây 
dựng bảng câu hỏi khảo sát để thu thập dữ liệu 
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nhỏ so với tổng thể là các doanh nghiệp tại Việt 
Nam. Từ đó, hướng tiếp theo là các nghiên cứu 
sau này nên nên mở rộng số lượng mẫu khảo 
sát từ đó nâng cao mức độ tổng quát của đề tài 
nghiên cứu.

Thứ hai, nghiên cứu sử dụng kỹ thuật khảo 
sát tại một thời điểm để xác định mối quan hệ 
nhân quả. Mặc dù các kết quả nghiên cứu vẫn 
được cho là đáng tin cậy, nhưng các nghiên cứu 
tiếp theo nên thực hiện theo các thời điểm khác 
nhau khi thu thập dữ liệu của biến ngoại sinh 
(độc lập) và biến nội sinh (phụ thuộc). Do đó, 
các nghiên cứu sau này nên thực hiện thêm các 
thời điểm khác nhau khi thu thập dữ liệu.

kỹ thuật truyền thống, các doanh nghiệp Việt 
Nam cần tăng cường tìm hiểu và triển khai vận 
dụng các kỹ thuật kế toán quản trị hiện đại. Có 
như vậy các doanh nghiệp Việt Nam mới nâng 
cao năng lực tổ chức và chiếm được lợi thế cạnh 
tranh trên thương trường và nâng cao hiệu quả 
hoạt động của doanh nghiệp.

5.3. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo

Thứ nhất, hạn chế trong việc thu thập mẫu 
khảo sát, tuy rằng, mẫu nghiên cứu của đề tài 
này là phù hợp với kinh nghiệm chọn mẫu của 
các tác giả trước đây, tuy nhiên do hạn chế về 
thời gian và nguồn lực để thực hiện nghiên cứu, 
do đó, mẫu nghiên cứu của đề tài còn tương đối 
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